
TT Đơn vị Số Quyết định Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Tên ngành Tên chuyên ngành
1 DI 3268 15/08/2024 B1705292 Lý Đại Phát  09/12/1999 Công nghệ thông tin
2 DI 3268 15/08/2024 B1706856 Nguyễn Hoài Vĩnh Phúc  27/09/1999 Công nghệ thông tin Tin học ứng dụng
3 DI 3268 15/08/2024 B1809243 Đỗ Duy Khang  25/02/2000 Công nghệ thông tin
4 DI 3268 15/08/2024 B1809250 Nguyễn Cao Khởi  31/01/2000 Công nghệ thông tin
5 DI 3268 15/08/2024 B1809532 Võ Nguyễn Minh Triết  17/10/2000 Công nghệ thông tin
6 DI 3268 15/08/2024 B1909884 Nguyễn Ngọc Châu  17/01/2001 Công nghệ thông tin
7 DI 3268 15/08/2024 B1910098 Nguyễn Thành Luân  15/09/2001 Công nghệ thông tin
8 DI 3268 15/08/2024 B1910155 Đàm Thanh Tiến  09/09/2001 Công nghệ thông tin
9 DI 3268 15/08/2024 B1910191 Nguyễn Huy Bình  09/11/2001 Công nghệ thông tin

10 DI 3268 15/08/2024 B1910207 Vi Nghĩa Đạt  17/02/2001 Công nghệ thông tin
11 DI 3268 15/08/2024 B1900254 Trần Thị Phượng Hằng  25/09/2000 N Công nghệ thông tin
12 DI 3268 15/08/2024 B1900257 Sơn Hữu Nguyên  06/06/1999 Công nghệ thông tin
13 DI 3268 15/08/2024 B1900258 Lý Phúc Tài  03/03/2000 Công nghệ thông tin
14 DI 3268 15/08/2024 B1910115 Võ Thành Nhân  09/09/2001 Công nghệ thông tin
15 DI 3268 15/08/2024 B1910162 Huỳnh Kha Nhựt Trân  16/06/2001 Công nghệ thông tin
16 DI 3268 15/08/2024 B1910259 Trần Công Minh  11/02/2000 Công nghệ thông tin
17 DI 3268 15/08/2024 B1910285 Trương Minh Quân  20/10/2001 Công nghệ thông tin
18 DI 3268 15/08/2024 B1910288 Nguyễn Minh Sang  20/11/2001 Công nghệ thông tin
19 DI 3268 15/08/2024 B1910432 Đặng Văn Phúc  07/12/2001 Công nghệ thông tin
20 DI 3268 15/08/2024 B1909896 Hồ Thành Đạt  17/11/2000 Công nghệ thông tin Tin học ứng dụng
21 DI 3268 15/08/2024 B1910109 Trần Thị Kim Ngân  20/09/2001 N Công nghệ thông tin Tin học ứng dụng
22 DI 3268 15/08/2024 B1910423 Trịnh Hoàng Minh Nhật  23/04/2001 Công nghệ thông tin Tin học ứng dụng
23 DI 3268 15/08/2024 B2005666 Nguyễn Phú Dinh  08/11/2002 Công nghệ thông tin
24 DI 3268 15/08/2024 B2005670 Trần Thái Đăng  16/06/2002 Công nghệ thông tin
25 DI 3268 15/08/2024 B2005679 Võ Nguyên Khoa  02/10/2002 Công nghệ thông tin
26 DI 3268 15/08/2024 B2005688 Nguyễn Thị Mỹ Phụng  23/04/2002 N Công nghệ thông tin
27 DI 3268 15/08/2024 B2014559 Trần Thị Thuỳ Dương  09/10/2002 N Công nghệ thông tin
28 DI 3268 15/08/2024 B2014577 Nguyễn Ngô Đăng Khoa  21/01/2002 Công nghệ thông tin
29 DI 3268 15/08/2024 B2014598 Phạm Thanh Phong  13/12/2002 Công nghệ thông tin
30 DI 3268 15/08/2024 B2014613 Nguyễn Thu Thảo  11/08/2002 N Công nghệ thông tin
31 DI 3268 15/08/2024 B2014620 Bùi Văn Tiền  04/09/2002 Công nghệ thông tin
32 DI 3268 15/08/2024 B2014631 Nguyễn Đức Vinh  28/07/2002 Công nghệ thông tin
33 DI 3268 15/08/2024 B2014634 Lâm Chấn Vũ  25/07/2002 Công nghệ thông tin
34 DI 3268 15/08/2024 B2005706 Phạm Quốc Cường  17/02/2002 Công nghệ thông tin
35 DI 3268 15/08/2024 B2005729 Nguyễn Thị Tiểu Phụng  25/08/2002 N Công nghệ thông tin
36 DI 3268 15/08/2024 B2014665 Phan Minh Khôi  18/07/2002 Công nghệ thông tin
37 DI 3268 15/08/2024 B2014683 Nguyễn Minh Nhựt  01/12/2002 Công nghệ thông tin
38 DI 3268 15/08/2024 B2014718 Nguyễn Quốc Việt  01/04/2002 Công nghệ thông tin
39 DI 3268 15/08/2024 B2014722 Ngô Vũ  22/01/2002 Công nghệ thông tin
40 DI 3268 15/08/2024 B2005762 Nguyễn Thúy Lam  22/10/2002 N Công nghệ thông tin
41 DI 3268 15/08/2024 B2014730 Phan Đài Cát  12/03/2002 Công nghệ thông tin
42 DI 3268 15/08/2024 B2014737 Tạ Châu Thiên Đỉnh  10/01/2002 Công nghệ thông tin
43 DI 3268 15/08/2024 B2014754 Bùi Tuấn Kiệt  01/04/2002 Công nghệ thông tin
44 DI 3268 15/08/2024 B2014772 Đặng Tấn Phát  01/05/2002 Công nghệ thông tin
45 DI 3268 15/08/2024 B2014779 Chau Mắk Ka Ra  11/02/2002 Công nghệ thông tin
46 DI 3268 15/08/2024 B2014794 Nguyễn Thị Anh Thư  24/05/2002 N Công nghệ thông tin
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47 DI 3268 15/08/2024 B2014798 Trần Hoàng Trân  21/10/2002 Công nghệ thông tin
48 DI 3268 15/08/2024 B2014801 Nguyễn Quốc Trung  17/07/2002 Công nghệ thông tin
49 DI 3268 15/08/2024 B2014803 Trần Quốc Tuấn  30/09/2002 Công nghệ thông tin
50 DI 3268 15/08/2024 B2014805 Lại Thế Văn  18/05/2002 Công nghệ thông tin
51 DI 3268 15/08/2024 B2014806 Lê Quang Vinh  21/08/2002 Công nghệ thông tin
52 DI 3268 15/08/2024 B2014808 Võ Đoàn Quang Vinh  02/10/2002 Công nghệ thông tin
53 DI 3268 15/08/2024 C2100003 Đoàn Minh Hiếu  03/10/2000 Công nghệ thông tin
54 DI 3268 15/08/2024 C2100004 Vỏ Hửu Nghỉa  27/05/2000 Công nghệ thông tin
55 DI 3268 15/08/2024 B1805617 Nguyễn Thanh Bằng  18/08/2000 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)
56 DI 3268 15/08/2024 B1910674 Phạm Đức Nguyên  15/02/2001 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao)
57 DI 3268 15/08/2024 B1805714 Lương Điền Sâm  26/07/1997 Hệ thống thông tin
58 DI 3268 15/08/2024 B1906318 Huỳnh Tấn Kha  17/01/2001 Hệ thống thông tin
59 DI 3268 15/08/2024 B1906319 Nguyễn Vĩ Khang  18/09/2001 Hệ thống thông tin
60 DI 3268 15/08/2024 B1906345 Bùi Phúc Thịnh  15/01/2001 Hệ thống thông tin
61 DI 3268 15/08/2024 B1906366 Lê Thị Kim Dung  26/02/2001 N Hệ thống thông tin
62 DI 3268 15/08/2024 B1906370 Hồ Thành Đạt  01/01/2001 Hệ thống thông tin
63 DI 3268 15/08/2024 B1906385 Nguyễn Hồ Phương Nam  15/08/2001 Hệ thống thông tin
64 DI 3268 15/08/2024 B1906394 Nguyễn Võ Hoàng Nhựt  20/03/2001 Hệ thống thông tin
65 DI 3268 15/08/2024 B1906407 Nguyễn Anh Thư  01/05/2001 N Hệ thống thông tin
66 DI 3268 15/08/2024 B1906409 Nguyễn Thị Ngọc Tiên  19/01/2001 N Hệ thống thông tin
67 DI 3268 15/08/2024 B1906418 Phan Thị Phương Vy  14/01/2001 N Hệ thống thông tin
68 DI 3268 15/08/2024 B1906420 Trần Thị Như Ý  15/10/2001 N Hệ thống thông tin
69 DI 3268 15/08/2024 B2003737 Nguyễn Phương Hiếu  06/07/2002 N Hệ thống thông tin
70 DI 3268 15/08/2024 B2011956 Nguyễn Xuân Quỳnh Anh  01/10/2002 N Hệ thống thông tin
71 DI 3268 15/08/2024 B2011957 Huỳnh Thị Mỹ Ái  18/06/2001 N Hệ thống thông tin
72 DI 3268 15/08/2024 B2011965 Trần Thị Ngọc Hiền  25/07/2002 N Hệ thống thông tin
73 DI 3268 15/08/2024 B2011968 Đổ Cẩm Huyền  04/03/2002 N Hệ thống thông tin
74 DI 3268 15/08/2024 B2011972 Vũ Thị Hương Khoa  28/08/2002 N Hệ thống thông tin
75 DI 3268 15/08/2024 B2011990 Lương Lưu Minh Tân  20/08/2002 Hệ thống thông tin
76 DI 3268 15/08/2024 B2003774 Cao Hoàng Ân  06/06/2002 Hệ thống thông tin
77 DI 3268 15/08/2024 B2012046 Đỗ Khánh Toàn  12/09/2002 Hệ thống thông tin
78 DI 3268 15/08/2024 B1812334 Trần Vạn Đại  09/01/2000 Khoa học máy tính
79 DI 3268 15/08/2024 B1913276 Nguyễn Quốc Trầm  30/05/2001 Khoa học máy tính
80 DI 3268 15/08/2024 B1913293 Lê Huỳnh Khải Đăng  13/10/2001 Khoa học máy tính
81 DI 3268 15/08/2024 B1913348 Nguyễn Minh Triết  05/09/2001 Khoa học máy tính
82 DI 3268 15/08/2024 B2007195 Lê Gia Luật  20/04/2002 Khoa học máy tính
83 DI 3268 15/08/2024 B2007206 Trần Việt Quang  21/11/2002 Khoa học máy tính
84 DI 3268 15/08/2024 B2016955 Lê Nguyễn Bảo Đăng  29/11/2002 Khoa học máy tính
85 DI 3268 15/08/2024 B2016960 Vũ Thái Hà  27/09/2002 Khoa học máy tính
86 DI 3268 15/08/2024 B2017024 Chau Bôl  01/01/2001 Khoa học máy tính
87 DI 3268 15/08/2024 B2017028 Lê Hoàng Dũng  09/01/2002 Khoa học máy tính
88 DI 3268 15/08/2024 B2017033 Trần Minh Được  16/09/2002 Khoa học máy tính
89 DI 3268 15/08/2024 B2007220 Trần Phước An  13/02/2002 Khoa học máy tính
90 DI 3268 15/08/2024 B2007271 Lý Quốc Vĩ  31/07/2002 Khoa học máy tính
91 DI 3268 15/08/2024 B1805798 Huỳnh Uyển Nhi  14/12/2000 N Kỹ thuật phần mềm
92 DI 3268 15/08/2024 B1805821 Nguyễn Quốc Thịnh  12/01/2000 Kỹ thuật phần mềm
93 DI 3268 15/08/2024 B1805824 Nguyễn Trung Toàn  01/01/2000 Kỹ thuật phần mềm
94 DI 3268 15/08/2024 B1805912 Trịnh Tấn Song  02/08/2000 Kỹ thuật phần mềm
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95 DI 3268 15/08/2024 B1805880 Trần Anh Khôi  25/02/2000 Kỹ thuật phần mềm
96 DI 3268 15/08/2024 B1906445 Nguyễn Huỳnh Huy Dũng  16/03/2001 Kỹ thuật phần mềm
97 DI 3268 15/08/2024 B1906483 Trần Khánh Huy  18/10/2001 Kỹ thuật phần mềm
98 DI 3268 15/08/2024 B1906682 Nguyễn Thanh Kha  15/04/2001 Kỹ thuật phần mềm
99 DI 3268 15/08/2024 B1906689 Trần Lưu Vĩnh Khang  24/08/2000 Kỹ thuật phần mềm

100 DI 3268 15/08/2024 B1906496 Võ Hoàng Khải  06/01/2001 Kỹ thuật phần mềm
101 DI 3268 15/08/2024 B1906710 Nguyễn Phước Lộc  29/11/2001 Kỹ thuật phần mềm
102 DI 3268 15/08/2024 B1906746 Hồ Nguyễn Phúc  01/10/2001 Kỹ thuật phần mềm
103 DI 3268 15/08/2024 B1906590 Huỳnh Thanh Toàn  17/05/2001 Kỹ thuật phần mềm
104 DI 3268 15/08/2024 B1906610 Lê Ngọc Vi  17/01/2001 N Kỹ thuật phần mềm
105 DI 3268 15/08/2024 B1906769 Lê Hoàng Thiên  06/01/2001 Kỹ thuật phần mềm
106 DI 3268 15/08/2024 B2003830 Phan Tuấn Em  25/03/2002 Kỹ thuật phần mềm
107 DI 3268 15/08/2024 B2003847 Đặng Minh Nhật  27/08/2002 Kỹ thuật phần mềm
108 DI 3268 15/08/2024 B2003865 Nguyễn Lê Phú Thịnh  27/01/2002 Kỹ thuật phần mềm
109 DI 3268 15/08/2024 B2003874 Trần Văn Tươi  26/06/2002 Kỹ thuật phần mềm
110 DI 3268 15/08/2024 B2012096 Trần Mạnh Huỳnh  01/06/2002 Kỹ thuật phần mềm
111 DI 3268 15/08/2024 B2012167 Bùi Quốc Việt  24/05/2002 Kỹ thuật phần mềm
112 DI 3268 15/08/2024 B2012222 Hồ Thanh Liêm  16/03/2002 Kỹ thuật phần mềm
113 DI 3268 15/08/2024 B2012244 Nguyễn Thành Phú  06/08/2002 Kỹ thuật phần mềm
114 DI 3268 15/08/2024 B2012274 Nguyễn Quốc Trạng  29/08/2002 Kỹ thuật phần mềm
115 DI 3268 15/08/2024 B2012086 Trương Hồng Hải  17/06/2002 Kỹ thuật phần mềm
116 DI 3268 15/08/2024 B2012091 Nguyễn Trọng Hoài  04/04/2002 Kỹ thuật phần mềm
117 DI 3268 15/08/2024 B2012113 Tống Công Minh  23/09/2002 Kỹ thuật phần mềm
118 DI 3268 15/08/2024 B2012135 Phan Thành Siêu  13/11/2002 Kỹ thuật phần mềm
119 DI 3268 15/08/2024 B2012148 Nguyễn Thị Kim Thoa  17/07/2002 N Kỹ thuật phần mềm
120 DI 3268 15/08/2024 B2012151 Nguyễn Thị Mỹ Thu  13/02/2002 N Kỹ thuật phần mềm
121 DI 3268 15/08/2024 B2012162 Lê Minh Trường  12/03/2002 Kỹ thuật phần mềm
122 DI 3268 15/08/2024 B2012178 Nguyễn Chí Bảo  01/11/2002 Kỹ thuật phần mềm
123 DI 3268 15/08/2024 B2012188 Đỗ Kỳ Duyên  03/02/2002 N Kỹ thuật phần mềm
124 DI 3268 15/08/2024 B2012248 Trần Như Đình Quốc  04/06/2002 Kỹ thuật phần mềm
125 DI 3268 15/08/2024 B1807662 Võ Thụy Uyên Phương  23/10/2000 N Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
126 DI 3268 15/08/2024 B1807677 Võ Phước Toàn  27/06/2000 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
127 DI 3268 15/08/2024 B1908355 Hồ Hoàng Thái  09/04/2000 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
128 DI 3268 15/08/2024 B1908367 Nguyễn Thị Ngọc Trâm  04/12/2001 N Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
129 DI 3268 15/08/2024 B1908369 Trương Thị Ngọc Trân  19/08/2001 N Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
130 DI 3268 15/08/2024 B1908386 Nguyễn Phạm Vũ Hải  16/09/2001 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
131 DI 3268 15/08/2024 B2004735 Huỳnh Thanh Ngân  30/08/2002 N Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
132 DI 3268 15/08/2024 B2004736 Nguyễn Thành Nghĩa  07/07/2002 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
133 DI 3268 15/08/2024 B2004748 Trần Thanh Vũ Phương  19/06/2002 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
134 DI 3268 15/08/2024 B2013464 Phùng Tấn Duy  05/08/2002 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
135 DI 3268 15/08/2024 B2004790 Dương Trúc Mai  27/01/2002 N Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
136 DI 3268 15/08/2024 B2013540 Nguyễn Hữu Kiệt  21/12/2002 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
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